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          I.  Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
             KẾ HOẠCH

1 UBND xã 01/KH-UBND 1/27/2021
kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án"Tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn
2021-2025

2 UBND xã 03/KH-UBND 1/28/2021 Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2021

3 UBND xã 04a/KH-UBND 2/3/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ngọc Kỳ năm 2021

4 UBND xã 04c/KH-UBND 2/3/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý rà soát hệ thống văn bản

5 UBND xã 05a/KH-UBND 2/7/2021 Kế hoạch Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

6 UBND xã 06/KH-UBND 2/7/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021

7 UBND xã 06a/KH-UBND 2/7/2021 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính

8 UBND xã 07/KH-UBND 2/9/2021 Kế hoạch thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2021

9 UBND xã 19/KH-UBND 10/8/2021 Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử xã Ngọc Kỳ giai đoạn 2021-2025

10 UBND xã 26/KH-UBND 12/25/2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 xã Ngọc Kỳ

11 UBND xã 27/KH-UBND 12/31/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ngọc Kỳ năm 2022 11

12 UBND xã 03/KH-UBND 2/8/2022
Kế hoạch thực hiện một số biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính
 xã Ngọc Kỳ

13 UBND xã 04/KH-UBND 2/8/2022 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

14 UBND xã 06/KH-UBND 2/8/2022 Kế hoạch thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2022

15 UBND xã 07/KH-UBND 2/11/2022 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022



16 UBND xã 08/KH-UBND 2/14/2022 Kế hoạch phổ biến giáo dục PL hòa giải cơ sở, duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận PL

17 UBND xã 09/KH-UBND 2/14/2022 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

18 UBND xã 10/KH-UBND 2/14/2022
Kế hoạch thực hiện kiểm tra, xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 trên địa bàn xã năm 2022

19 UBND xã 11/KH-UBND 2/26/2022
Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính xã Ngọc Kỳ năm 2022

20 UBND xã 12/KH-UBND 2/26/2022 Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

21 UBND xã 13/KH-UBND 2/28/2022 Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

22 UBND xã 13a/KH-UBND 2/28/2022
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ
chế một cửa một truyền cải cách hành chính

23 UBND xã 14/KH-UBND 3/7/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

24 UBND xã 19/KH-UBND 3/22/2022
Kế hoạch theo dõi thi hành pL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn xã Ngọc Kỳ
năm 2022

25 UBND xã 22/KH-UBND 4/8/2022 Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số xã Ngọc Kỳ năm 2022

26 UBND xã 33a/KH-UBND 6/7/2022
Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND
ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

27 UBND xã 52/KH-UBND 12/30/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

28 UBND xã 53/KH-UBND 12/30/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025 năm 2023
17

29 UBND xã 05/KH-UBND 1/17/2023 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023



30 UBND xã 07/KH-UBND 1/20/2023
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng,kiểm tra, xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm PL giai đoạn
2021-2026 trên địa bàn xã

31 UBND xã 08/KH-UBND 1/20/2023
Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn xã
Ngọc Kỳ

32 UBND xã 09/KH-UBND 2/8/2023
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục PL, hòa giải cơ sở duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận PL năm
2023

33 UBND xã 11/KH-UBND 2/15/2023
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; số hóa hồ sơ, kết quả, giải quyết TTHC và
thanh toán trực tuyến trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên đại bàn xã năm
2023

34 UBND xã 17/KH-UBND 2/21/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

35 UBND xã 18/KH-UBND 2/22/2023 Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023

36 UBND xã 20/KH-UBND 2/24/2023 KH Tăng cường kỳ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

37 UBND xã 21/KH-UBND 2/28/2023
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ngọc Kỳ năm 2023

38 UBND xã 22/KH-UBND 2/28/2023
Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính xã Ngọc Kỳ năm 2023

39 UBND xã 23/KH-UBND 2/28/2023 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023

40 UBND xã 27/KH-UBND 3/10/2023
KH theo dõi tình hình thi hành PL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn xã Ngọc
Kỳ

41 UBND xã 30/KH-UBND 3/10/2023 Tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính xã Ngọc Kỳ năm 2023

42 UBND xã 37/KH-UBND 4/6/2023
KH tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho tổ công nghệ số cộng
đồng trên địa bàn xã 14



            CÔNG VĂN

1 UBND xã 05/UBND-VP 1/7/2022
V/v thực hiện niêm yết, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày
07/10/2019

2 UBND xã 09/UBND-VP 1/18/2022
V/v thực hiện niêm yết, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày
12/01/2022

3 UBND xã 12/UBND-VP 1/27/2022
V/v công khai và thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo Quyết
định số 148/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

4 UBND xã 13/UBND-VP 1/28/2022 V/v công khai Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

5 UBND xã 14/UBND-VP 1/28/2022 V/v công khai Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

6 UBND xã 35/UBND-VP 4/20/2022 V/v giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

7 UBND xã 36/UBND-VP 4/21/2022 V/v rà soát các thủ tục hành chính theo danh mục TTHC của UBND tỉnh Hải Dương

8 UBND xã 43/UBND-VP 5/12/2022
V/v niêm yết công khai danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
xã

9 UBND xã 48/UBND-VP 5/20/2022
V/v thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
theo Quyết định số 1217/QĐ UBND, ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

10 UBND xã 63a/UBND-VP 7/5/2022
V/v công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày
15/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

11 UBND xã 64/UBND-VP 7/15/2022
V/v công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định 1910/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của
UBND tỉnh Hải Dương

12 UBND xã 77/UBND-VP 8/25/2022 V/v triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ



13 UBND xã 81/UBND-VP 9/5/2022 V/v thực hiện báo cáo kết quả kiểm soát TTHC lĩnh vực phụ trách quí 3 năm 2022

14 UBND xã 84/UBND-VP 9/16/2022
V/v thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành
chính

15 UBND xã 85/UBND-VP 9/16/2022 V/v tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cấp xã

16 UBND xã 86/UBND-VP 9/16/2022 V/v tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC

17 UBND xã 102/UBND-VP 10/31/2022
Về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ
quan hành chính

18 UBND xã 103/UBND-VP 10/31/2022 Về việc rà soát việc công khai  TTHC  và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

19 UBND xã 117/UBND-VP 10/21/2022
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày
16/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

20 UBND xã 118/UBND-VP 12/27/2022
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Công văn số 2340/STP-VPngày
23/12/2022 của Sở Tư pháp 20

21 UBND xã 05/UBND-VP 1/18/2023
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày
12/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

22 UBND xã 06/UBND-VP 1/18/2023
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày
31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

23 UBND xã 07/UBND-VP 2/6/2023 V/v đôn soát, thống kê thủ tục hành chính nội bộ

24 UBND xã 07/CV-UBND 2/9/2023
V/v công khai danh mục và quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực VH-TT-TDTTthuộc thẩm
quyền giải quyết của UBND xã

25 UBND xã 13/UBND-VP 2/9/2023 V/v rà soát các thủ tục hành chính theo danh mục TTHC của UBND tỉnh Hải Dương

26 UBND xã 20/UBND-VP 2/15/2023
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 205/QĐ-
UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương



27 UBND xã 23/UBND-VP 2/22/2023 V/v thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC

28 UBND xã 31/UBND-VP 3/14/2023
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp cấp xã theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND
ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

29 UBND xã 36/CV-UBND 3/22/2023
V/v công khai danh mục và quy trình giải quyết hồ sơ  TTHC thực hiện DVC trực tuyến mức
độ 3,4 lĩnh vực VH-TT-TDTT

30 UBND xã 38/UBND-VP 4/11/2023 V/v thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC

31 UBND xã 44/UBND-VP 4/24/2023
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày
18/4/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

32 UBND xã 45/UBND-VP 4/24/2023
V/v thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã xã theo Quyết định số 696/QĐ-
UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

33 UBND xã 46/UBND-VP 4/26/2023
V/v triển khai thực hiện công khai, quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết
yếu tại Đề án 06

34 UBND xã 48/UBND-VP 5/5/2023 Về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

35 UBND xã 52/UBND-VP 5/22/2023
V/v thực hiện công khai,  cập nhật TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 895/QĐ-
UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

36 UBND xã
V/v niêm yết công khai danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
xã 16

             QUYẾT ĐỊNH

1 UBND xã 5a /QĐ-UBND 1/17/2022
Về việc công khai quy trình nội  bộ  giải  quyết  Thủ  tục  hành chính thuộc  thẩm quyền của
UBND xã Ngọc Kỳ

2 UBND xã 13a /QĐ-UBND 1/21/2022 Về việc công khai danh mục Thu ̉tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của UBND xã

3 UBND xã 50a/QĐ-UBND 4/8/2022 Về việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng xã Ngọc Kỳ

4 UBND xã 57/QĐ-UBND 4/19/2022 Về việc kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ngọc Kỳ



5 UBND xã 59a/QĐ-UBND 4/20/2022 Về việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng thôn khu dân cư trên địa bàn xã Ngọc Kỳ

6 UBND xã 90/QĐ-UBND 7/5/2022 Về việc kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ngọc Kỳ

7 UBND xã 118/QĐ-UBND 9/5/2022
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001-2015

8 UBND xã 118a/QĐ-UBND 9/5/2022 Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2022

9 UBND xã 122/QĐ-UBND 9/26/2022 Về việc kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng xã Ngọc Kỳ

10 UBND xã 123/QĐ-UBND 9/26/2022 Về việc kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng các thôn khu dân cư tren địa bàn xã Ngọc Kỳ

11 UBND xã 124/QĐ-UBND 9/26/2022 Kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Ngọc Kỳ
11

12 UBND xã 59/QĐ-UBND 1/16/2023
Về việc giao nhiệm vụ đột phá cho công chức chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc UBND xã năm 2023

13 UBND xã 82/QĐ-UBND 3/16/2023 Về việc thành lập Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa xã Ngọc Kỳ

14 UBND xã 83/QĐ-UBND 3/16/2023 Về việc thành lập đường dây nóng hỗ trợ TTHC trên địa bàn xã Ngọc Kỳ

15 UBND xã 84/QĐ-UBND 3/16/2023
Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính
xã Ngọc Kỳ năm 2023

16 UBND xã 85/QĐ-UBND 3/16/2023 Về việc thành lập tổ công tác thực hiện CCHC trên địa bàn xã

17 UBND xã 108/QĐ-UBND 5/5/2023
Về việc công khai danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực
LĐTB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

18 UBND xã 110/QĐ-UBND 5/11/2023 Về việc kiện toàn Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa xã Ngọc Kỳ
7

           THÔNG BÁO



1 UBND xã 02/TB-UBND 1/13/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022

2 UBND xã 15/TB-UBND 3/1/2022 V/v công khai danh mục và quy trình giải quyết TTHC Lĩnh vực cư trú

3 UBND xã 18/TB-UBND 3/22/2022
Niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ
4 (cấp xã) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương

4 UBND xã 60/TB-UBND 9/20/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

II. Công tác truyền truyền, phổ biến 

Năm 2021 Năm 2022 5 tháng 2023

1 Hội nghị, cuộc họp 7 9 5

2 Đài truyền thanh (tin/bài) 16 22 10

3 Trang thông tin điện tử 410 520 267

4
Hình thức khác (nêu rõ hình thức
nào) Qua các hội ghị cuọc họp giao
ban

14 30 10



PHỤ LỤC II
Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
 (Từ năm 2021 đến tháng 5/2023 tại xã Ngọc Kỳ)

STT Nội dung

Năm 2021 Năm 2022 5 tháng đầu năm
2023

Thông
thường

Trực
tuyến

mức độ 3,
4

Thông
thường

Trực
tuyến

mức độ 3,
4

Thông
thường

Trực
tuyến

mức độ 3,
4

1
Tổng số hồ sơ tiếp nhận

2196 0 475 1164 4 675

2
Tổng số hồ sơ đã giải quyết

2196 0 475 1169 0 685

3
Số hồ sơ giải quyết đúng hạn

2192 0 475 1635 0 685

4
Hồ sơ giải quyết đúng hạn có số lần trả bổ sung ít nhất

0 0 475 0 0 0

5
Hồ sơ giải quyết đúng hạn có số lần trả bổ sung nhiều nhất.

0 0 0 0 0 0

6
Số hồ sơ giải quyết trễ hạn

4 0 0 0 0 0

7
Hồ sơ có ngày trễ hạn dài nhất 2

0 0 0 0 0

8
Hồ sơ có ngày trễ hạn ngắn nhất 1

0 0 0 0 0

9
Số hồ sơ trả bổ sung hơn 02 lần, lý do

0 0 0 0 0 0

10
Tổng số hồ sơ đang giải quyết

0 0 0 2 0 3



11
Số hồ sơ trong hạn giải quyết

0 0 0 2 0 3

12
Số hồ sơ quá hạn

0 0 0 0 0 0

13
Số hồ sơ quá hạn dài nhất

0 0 0 0 0 0

14
Số hồ sơ quá hạn ngắn nhất

0 0 0 0 0 0



PHỤ LỤC III
DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN 

STT Họ và tên Loại hồ sơ Biên nhận hồ
sơ

Ngày trả kết
quả

Số ngày trễ
hẹn Nguyên nhân

Việc thực hiện thư
xin lỗi

Ghi chúĐã thực
hiện thư
xin lỗi

Chưa
thực

hiện thư
xin lỗi,
nguyên
nhân

1 Nguyễn Thị Hương Chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản … 05/8/2021 11/8/2021 2 ngày 1 giờ,

01 phút

Doviệc thi công công trình đường
391C ảnh hưởng dẫn đến mất mạng
internet không thể thực hiện việc trả
kết quả trên hệ thống

Trên thực tế UBND xã đã
trả kết quả trực tiếp cho
công dân ngay trong ngày
làm việc

2 Nguyễn Thanh Thiêm Đăng ký khai sinh 05/8/2021 11/8/2021 2 ngày 1 giờ,
01 phút

Doviệc thi công công trình đường
391C ảnh hưởng dẫn đến mất mạng
internet không thể thực hiện việc trả
kết quả trên hệ thống

Trên thực tế UBND xã đã
trả kết quả trực tiếp cho
công dân ngay trong ngày
làm việc

3 Hoàng Thị Ngọc Lan Chứng thực văn bản từ
chối nhận di sản 05/8/2021 11/8/2021 1 ngày 1 giờ,

01 phút

Doviệc thi công công trình đường
391C ảnh hưởng dẫn đến mất mạng
internet không thể thực hiện việc trả
kết quả trên hệ thống

Trên thực tế UBND xã đã
trả kết quả trực tiếp cho
công dân ngay trong ngày
làm việc

4 Lương Đình Kha Chứng thực văn bản thỏa
 thuận phan chia di sản... 05/8/2021 11/8/2021 1 ngày 1 giờ,

01 phút

Doviệc thi công công trình đường
391C ảnh hưởng dẫn đến mất mạng
internet không thể thực hiện việc trả
kết quả trên hệ thống

Trên thực tế UBND xã đã
trả kết quả trực tiếp cho
công dân ngay trong ngày
làm việc
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